
KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

Thời gian: 3 Tuần (23/12/2024 – 10/01/2025) 

* MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ  

1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

- Phát triển vận động trườn (MT 5) 

- Cháu biết cùng bạn tham gia vào công 

việc trực nhật hàng ngày (MT 21) 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Thể hiện một số điều quan sát được qua 

các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo 

hình…(MT 34) 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT 42) 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) 

và sao chép lại (MT 43) 

- Biết tên lớp mẫu giáo, tên và công việc 

của cô giáo và các bác công nhân viên 

trong trường khi trò chuyện (MT 52) 

- Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề 

truyền thống ở địa phương (MT 55) 

 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Nói đủ nghe, không nói lý nhí (MT 70) 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật (MT 

74) 

4/ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Sử dụng các kỹ năng tạo hình đơn giản 

để tạo ra sản phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm tạo hình (MT 83) 

5/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được 

nhắc nhở...(MT 94) 

- Cháu biết tất cả các nghề trong xã hội đều cao 

quí. Trẻ biết yêu quý các nghề trong xã hội (MT 

109)



BÉ BIẾT NHỮNG NGHỀ NÀO? 
(23/12 – 27/12/2024) 

BA MẸ BÉ LÀM NGHỀ GÌ?  
(06/01/2025 – 10/01/2025) 

NGÀNH NGHỀ  

TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
(30/12 – 03/01/2025) 

 
 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

Thời gian: 3 Tuần (23/12/2024 – 10/01/2025) 

 

  

    

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÉ BIẾT NHỮNG NGHỀ NÀO? 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (23/12 – 27/12/2024) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phát triển vận động 

trườn (MT 5) 

- Cháu biết cùng bạn 

tham gia vào công việc 

trực nhật hàng ngày 

(MT 21) 

 

MỤC TIÊU 

- Thể hiện một số điều 

quan sát được qua các 

hoạt động chơi, âm 

nhạc, tạo hình…(MT 

34) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 42) 

- Biết tên lớp mẫu giáo, 

tên và công việc của cô 

giáo và các bác công 

nhân viên trong trường 

khi trò chuyện (MT 52) 

 

MỤC TIÊU 

- Nói đủ nghe, không 

nói lý nhí (MT 70) 

 

 

MỤC TIÊU:   

- Sử dụng các kỹ năng 

tạo hình đơn giản để tạo 

ra sản phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình (MT 83) 

 

 

MỤC TIÊU 

- Biết chào hỏi và nói 

cảm ơn, xin lỗi khi 

được nhắc nhở...(MT 

94) 

- Cháu biết tất cả các 

nghề trong xã hội đều 

cao quí. Trẻ biết yêu 

quý các nghề trong xã 

hội (MT 109) 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết thực hiện vận 

động “Trườn về phía 

trước” 

- Trẻ biết tham gia trực 

nhật hằng ngày theo 

phân công của lớp, luôn 

phiên 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết thể hiện một 

số điều quan sát được 

qua các hoạt động chơi, 

âm nhạc, tạo hình… 

- Trẻ biết đếm trên các 

đối tượng và đếm đến 2 

- Trẻ biết tên, công việc 

của cô giáo và các cô 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phát âm các 

tiếng có chứa các âm 

khó, biết điều chỉnh 

giọng nói vừa đủ nghe  

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết xé theo dải, xé 

vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản; lăn dọc, 

xoay tròn, ấn dẹp đất nặn 

để tạo thành các sản 

phẩm có 1 khối hoặc 2 

khối; rèn cho trẻ kỹ năng 

tô màu, cách cầm bút tô 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lắng nghe ý 

kiến của người khác, sử 

dụng lời nói và cử chỉ 

lễ phép  

- Trẻ biết yêu quý, có 

thái độ kính trọng tất cả 

các nghề 



bác ở trường 

 

đúng  

- Trẻ biết quan sát nhìn 

xem các sản phẩm và 

nhận xét theo ý kiến của 

mình 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Trườn về 

phía trước 

* HĐNT: 

+ TCVĐ: “Cùng trổ 

tài”, “Chuyền bóng” 

* TH: Tô màu sản 

phẩm nghề nông (trang 

9) 

* HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật: Tô 

màu tranh một số ngành 

nghề và dụng cụ của 

các nghề. Xé dán tranh 

làm album ngành nghề. 

Nặn dụng cụ của các 

nghề.  Trang trí cây 

thông Noel. Làm hoa, 

thiệp tặng bạn sinh nhật  

+ TCVĐ: Tạo nhóm 

* HĐC:  

+ TTVS: Mặc và cởi áo 

có cúc 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Số lượng 1 và 

2 (ĐDR) 

* KPXH: Bé biết gì về 

chú bộ đội 

* HĐVC: 

+ Góc học tập: Chơi 

“Nối ngành nghề với 

công cụ tương ứng”. 

Ghép tranh. Xúc xắc 

chữ cái. Chơi trên máy 

tính “Tìm cặp hình 

giống nhau”, “Tìm đúng 

sản phẩm”. Xem album 

ngành nghề. Xem 

truyện tranh chủ đề 

ngành nghề  

+ Góc TN: KPKH: Vật 

chìm vật nổi 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm bánh kem màu 

sắc” (Tiết 1) 

* HĐNT: Quan sát cô 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH : Thơ “Bé làm 

bao nhiêu nghề” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem 

album, truyện tranh chủ 

đề ngành nghề  

+ Góc phân vai: Gia 

đình tổ chức Noel. Tài 

xế. Cửa hàng bán đồ 

trang trí Noel. Lính cứu 

hỏa 

* HĐC:  

+ LQCC: Chữ “u” 

(trang 10) 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Tô màu sản phẩm 

nghề nông (trang 9) 

* GDAN: Dạy hát “Em 

là chú công an tí hon” 

* HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Tô 

màu tranh một số ngành 

nghề và dụng cụ của các 

nghề. Xé dán tranh làm 

album ngành nghề. Nặn 

dụng cụ của các nghề.  

Trang trí cây thông Noel. 

Làm hoa, thiệp tặng bạn 

sinh nhật. Hát các bài hát 

chủ đề ngành nghề 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Góc xây dựng: Xây 

khu dân cư (có lối thoát 

hiểm) 

+ Góc phân vai: Gia 

đình tổ chức Noel. Tài 

xế. Cửa hàng bán đồ 

trang trí Noel. Lính cứu 

hỏa 

+ Góc thiên nhiên: In 

bánh từ cát. KPKH: 

Vật chìm vật nổi 

* HĐC: 

+ Nêu gương cuối ngày 

+ Nêu gương cuối tuần 

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật cho các cháu 

tháng 12 

 



+ HDTC: Dệt vải phụ vụ, cô kế toán, chú 

bảo vệ, cô cấp dưỡng, 

các cô giáo trong trường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT NHỮNG NGHỀ NÀO? 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 23/12 – 27/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

23/12/2024 

THỨ 3: 

24/12/2024 

THỨ 4: 

25/12/2024 

THỨ 5: 

26/12/2024 

THỨ 6: 

27/12/2024 

LỄ GIÁO 
- Dạy cháu yêu quý các ngành nghề trong xã hội, quý trọng và giữ gìn các sản phẩm được các cô chú làm ra 

- Dạy cháu chăm ngoan, lễ phép với mọi người. Cháu biết đi đứng nhẹ nhàng  

  ĐÓN TRẺ 

 

 

 

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với ba mẹ về tình hình trẻ 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Một số ngành nghề quen thuộc” 

- Gợi ý trẻ xem tranh các ngành nghề, sản phẩm của các ngành nghề 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài “Chú bộ đội” 

HĐNT 

Quan sát công việc  

của cô phục vụ 

TCVĐ: Cùng trổ tàì 

Quan sát công việc  

của cô kế toán 

TCVĐ: Chuyển bóng 

Quan sát công việc  

chú bảo vệ 

TCVĐ: Cùng trổ tài 

Quan sát công việc  

cô cấp dưỡng 

TCVĐ:  Chuyển bóng 

Quan sát công việc 

 cô giáo 

TCVĐ: Cùng trổ tài 

HĐ HỌC 

 LQVT: Số lượng 1 và 

2 (ĐDR) 

TH: Tô màu sản phẩm 

nghề nông (trang 9) 

GDAN: Dạy hát “Em là 

chú công an tí hon” 

TDGH: Trườn về phía 

trước 

(Thở 2, tay 2 (BT), bụng 

4, chân 3 (BT), bật) 

LQVH: Thơ “Bé làm bao 

nhiêu nghề” 

 

KPXH: Bé biết gì về chú lính 

cứu hoả 

 

HĐVC Góc Phân Vai. Gia đình tổ chức Noel. Tài xế. Cửa hàng bán đồ trang trí Noel. Lính cứu hỏa HĐ: STEAM 

Đề tài: 

“Làm bánh kem màu sắc” 

 (Tiết 1) 

 

 

 Góc Xây Dựng.  Xây khu dân cư (có lối thoát hiểm) 

 

Góc Nghệ Thuật. Tô màu tranh một số ngành nghề và dụng cụ của các nghề. Xé dán tranh làm album 

ngành nghề. Nặn dụng cụ của các nghề.  Trang trí cây thông Noel. Làm hoa, thiệp 

tặng bạn sinh nhật. Hát các bài hát chủ đề ngành nghề.   

 

Góc Học Tập. Chơi “Nối ngành nghề với công cụ tương ứng”. Ghép tranh. Xúc xắc chữ cái. Chơi 

trên máy tính “Tìm cặp hình giống nhau”, “Tìm đúng sản phẩm”. Xem album ngành 

nghề. Xem truyện tranh chủ đề ngành nghề 

 
Góc Thiên Nhiên In bánh từ cát. KPKH: Vật chìm vật nổi 

TCVĐ: Tạo nhóm 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen  Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

NHNL 

Tổ chức sinh nhật cho các 

cháu tháng 12 

 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

TTVS: 

Mặc và cởi áo có cúc 

HDTC: 

Dệt vải 

LQCC: 

Chữ “u”  (Trang 10) 



CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (Từ 30/12/2024 – 03/01/2025) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phát triển vận động 

trườn (MT 5) 

- Cháu biết cùng bạn 

tham gia vào công việc 

trực nhật hàng ngày 

(MT 21) 

 

MỤC TIÊU 

- Thể hiện một số điều 

quan sát được qua các 

hoạt động chơi, âm 

nhạc, tạo hình…(MT 

34) 

- Nhận ra quy tắc sắp 

xếp đơn giản (mẫu) và 

sao chép lại (MT 43) 

- Nhận biết một số nghề 

phổ biến và nghề truyền 

thống ở địa phương 

(MT 55) 

 

MỤC TIÊU 

- Nói đủ nghe, không 

nói lý nhí (MT 70) 

- Biết kể chuyện theo 

tranh, đồ vật (MT 74) 

 

MỤC TIÊU:   

- Sử dụng các kỹ năng 

tạo hình đơn giản để tạo 

ra sản phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình (MT 83) 

 

 

MỤC TIÊU 

- Biết chào hỏi và nói cảm ơn, 

xin lỗi khi được nhắc 

nhở...(MT 94) 

- Cháu biết tất cả các 

nghề trong xã hội đều 

cao quí. Trẻ biết yêu 

quý các nghề trong xã 

hội (MT 109) 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết thực hiện vận 

động “Trườn theo 

hướng thẳng” 

- Trẻ biết tham gia trực 

nhật hằng ngày theo 

phân công của lớp, luôn 

phiên 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết thể hiện một 

số điều quan sát được 

qua các hoạt động chơi, 

âm nhạc, tạo hình… 

- Trẻ biết cách xếp xen 

kẽ 

- Trẻ biết ý nghĩa của 

các nghề phổ biến, nghề 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phát âm các 

tiếng có chứa các âm 

khó, biết điều chỉnh 

giọng nói vừa đủ nghe  

- Trẻ biết dựa theo tranh 

để kể lại thành một câu 

chuyện theo ngôn ngữ 

của trẻ có sự giúp đỡ 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết xé theo dải, xé 

vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản; lăn dọc, 

xoay tròn, ấn dẹp đất 

nặn để tạo thành các sản 

phẩm có 1 khối hoặc 2 

khối; rèn cho trẻ kỹ 

năng tô màu, cách cầm 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lắng nghe ý 

kiến của người khác, sử 

dụng lời nói và cử chỉ 

lễ phép  

- Trẻ biết yêu quý, có 

thái độ kính trọng tất cả 

các nghề 



truyền thống của địa 

phương 

của người lớn bút tô đúng  

- Trẻ biết quan sát nhìn 

xem các sản phẩm và 

nhận xét theo ý kiến của 

mình 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Trườn theo 

hướng thẳng 

* HĐNT: 

+ TCVĐ: “Bịt mắt bắt 

dê”, “Lăn bóng vào 

khung thành” 

* HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật: Tô 

tượng. Nặn đồ gốm. Xé 

dán sản phẩm gốm. Tô 

màu sản phẩm gốm sứ. 

Nặn chữ cái 

+ TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ 

* HĐC:  

+ TTVS: Gấp áo có cổ 

+ KNS: Nhận biết các 

thiết bị, phương tiện 

báo cháy và chữa cháy 

phổ biến 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Xếp xen kẽ 

* KPXH: Khám phá 

nghề gốm sứ ở Bình 

Dương 

* HĐVC: 

+ Góc học tập: Chơi 

“Xếp theo quy tắc”. Ai 

tinh mắt. Tìm chữ trong 

từ. Chơi bảng tương tác: 

Tìm trong tranh có bao 

nhiêu nghề; Ghép tranh. 

Xem tranh truyện về 

chủ đề, xem album các 

sản phẩm gốm sư, sơn 

mài   

+ Góc TN: KPKH: Hoa 

nở trong nước 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm bánh kem màu 

sắc” (Tiết 2) 

* HĐNT: Quan sát sản 

phẩm sơn mài (gian 

HOẠT ĐỘNG 

* PTNN: Kể chuyện 

theo tranh “Các bước 

làm chén sứ” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem tranh 

truyện về chủ đề, xem 

album các sản phẩm 

gốm sư, sơn mài   

+ Phân vai: Gia đình. 

Khu bán đồ gốm. Giao 

hàng. Tài xế 

* HĐC:  

+ LQCC: Chữ “ư” 

(trang 11) 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Vẽ, tô màu bình 

hoa (trang 10) 

* GDAN: Dạy vỗ theo 

nhịp bài “Cháu yêu cô 

chú công nhân” 

* HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Tô 

tượng. Nặn đồ gốm. Xé 

dán sản phẩm gốm. Tô 

màu sản phẩm gốm sứ. 

Nặn chữ cái. Hát các bài 

hát chủ đề  

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Góc xây dựng: Xây 

khu triễn lãm đồ gốm  

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Khu bán đồ gốm. 

Giao hàng. Tài xế 

+ Góc thiên nhiên: 

Làm tượng bằng bột 

mỳ. KPKH: Hoa nở 

trong nước 

* HĐC: 

+ Nêu gương cuối ngày 

+ Nêu gương cuối tuần 

+ SHTT 



hàng sơn mài), sản 

phẩm gốm sứ (góc tô 

tượng, các con vật góc 

vườn cổ tích, chậu hoa), 

Quan sát sản phẩm nghề 

nông “Rau bắp cải” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 30/12/2024 – 03/01/2025) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2 

30/12/2024 

THỨ 3 

31/12/2024 

THỨ 4 

01/01/2025 

THỨ 5 

02/01/2025 

THỨ 6 

03/01/2025 

LỄ GIÁO 

- Dạy cháu yêu quý những ngành nghề truyền thống của đia phương: gốm sứ, sơn mài... 

- Dạy cháu chăm ngoan, lễ phép với mọi người 

- Cháu biết đi đứng nhẹ nhàng  

ĐÓN TRẺ 

 

 

 

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với ba mẹ về tình hình trẻ 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Nghề gốm sứ, sơn mài” 

- Gợi ý trẻ xem các tranh về nghề gốm sứ, sơn mài 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS  - Tập kết hợp bài “Chú bộ đội” 

HĐNT 

Quan sát sản phẩm từ 

gốm sứ  

(góc tô tượng) 

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

Quan sát sản phẩm sơn mài 

(gian hàng sơn mài) 

TCVĐ: Lăn bóng vào khung 

thành 

Quan sát sản phẩm nghề nông 

“Rau bắp cải” 

TCVĐ:   Bịt mắt bắt dê 

Quan sát sản phẩm từ gốm 

sứ (các con vật vườn cổ 

tích) 

TCVĐ: Lăn bóng vào 

khung thành 

Quan sát sản phẩm từ 

gốm sứ (chậu hoa) 

TCVĐ:   Bịt mắt bắt dê 

HĐ HỌC 

 LQVT: Xếp xen kẽ TH: Vẽ, tô màu bình hoa 

(Trang 10) 

GDAN: Dạy vỗ theo nhịp bài 

“Cháu yêu cô chú công nhân” 

TDGH: Trườn theo hướng thẳng 

(Thở 5, tay 4 (BT), bụng 5, chân 

4 (BT), bật) 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Các bước làm chén 

sứ” 

  KPXH: Khám phá 

nghề gốm sứ ở Bình 

Dương 

HĐVC 

Góc Phân Vai Gia đình. Khu bán đồ gốm. Giao hàng. Tài xế. HĐ: STEAM: 

Đề tài: 

 “Làm bánh kem màu 

sắc”  

(Tiết 2) 

 

 

Góc Xây Dựng. Xây khu triển lãm đồ gốm 

Góc Nghệ Thuật Tô tượng. Nặn đồ gốm. Xé dán sản phẩm gốm. Tô màu sản phẩm gốm sứ. Nặn chữ cái. Hát các 

bài hát chủ đề  

Góc Học Tập Chơi “Xếp theo quy tắc”. Ai tinh mắt. Tìm chữ trong từ. Chơi bảng tương tác: Tìm trong tranh 

có bao nhiêu nghề; Ghép tranh. Xem tranh truyện về chủ đề, xem album các sản phẩm gốm sư, 

sơn mài   

Góc Thiên Nhiên Làm tượng bằng bột mỳ. KPKH: Hoa nở trong nước 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

SHTT 

 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

TTVS 
Gấp áo có cổ 

KNS 

Nhận biết các thiết bị, phương 

tiện báo cháy và chữa cháy phổ 

biến 

LQCC 

Chữ “ư” (Trang 11) 



CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH : BA MẸ BÉ LÀM NGHỀ GÌ? 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (Từ 06/01/2025 - 10/01/2025) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phát triển vận động 

trườn (MT 5) 

- Cháu biết cùng bạn 

tham gia vào công việc 

trực nhật hàng ngày 

(MT 21) 

 

MỤC TIÊU 

- Thể hiện một số điều quan 

sát được qua các hoạt động 

chơi, âm nhạc, tạo 

hình…(MT 34) 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp 

đơn giản (mẫu) và sao chép 

lại (MT 43) 

- Nhận biết một số nghề 

phổ biến và nghề truyền 

thống ở địa phương (MT 

55) 

MỤC TIÊU 

- Nói đủ nghe, không nói 

lý nhí (MT 70) 

 

MỤC TIÊU:   

- Sử dụng các kỹ năng 

tạo hình đơn giản để tạo 

ra sản phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình (MT 83) 

 

 

MỤC TIÊU 

- Biết chào hỏi và nói cảm 

ơn, xin lỗi khi được nhắc 

nhở...(MT 94) 

- Cháu biết tất cả các 

nghề trong xã hội đều cao 

quí. Trẻ biết yêu quý các 

nghề trong xã hội (MT 

109) 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết thực hiện vận 

động “Trườn theo 

hướng dích dắc” 

- Trẻ biết tham gia trực 

nhật hằng ngày theo 

phân công của lớp, 

luôn phiên 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết thể hiện một số 

điều quan sát được qua các 

hoạt động chơi, âm nhạc, 

tạo hình… 

- Trẻ biết xếp tương ứng 1-

1 

- Trẻ biết kể tên và nói được 

công việc, công cụ, sản 

phẩm và lợi ích của nghề 

nông, nghề xây dựng... khi 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phát âm các 

tiếng có chứa các âm 

khó, biết điều chỉnh 

giọng nói vừa đủ nghe  

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết xé theo dải, xé 

vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản; rèn cho 

trẻ kỹ năng tô màu, cách 

cầm bút tô đúng  

- Trẻ biết quan sát nhìn 

xem các sản phẩm và 

nhận xét theo ý kiến của 

mình 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lắng nghe ý 

kiến của người khác, sử 

dụng lời nói và cử chỉ lễ 

phép  

- Trẻ biết yêu quý, có thái 

độ kính trọng tất cả các 

nghề 



được hỏi, xem tranh 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Trườn theo 

hướng dích dắc 

* TH: Vẽ những cuộn 

len màu (trang 11) 

* HĐNT: 

+ TCVĐ: “Lùa vịt”, 

“Thỏ đổi lồng” 

* HĐVC: 

+ Góc NT: Vẽ, tô màu 

dụng cụ lao động, sản 

phẩm lao động. Xé dán 

làm album về một số 

nghề. Xỏ vòng đeo tay. 

Khảm tranh cát.  Nặn 

dụng cụ của nghề 

+ TCVĐ: “Ô tô và 

chim sẻ” 

* HĐC: 

+ TTVS: Gấp áo cài 

cúc 

+ HDTC: Giao hàng 

+ THNTH: Chủ đề 

“Ba mẹ bé làm nghề 

gì?” 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Xếp tương ứng 1-

1 

* KPXH: Nghề nghiệp của 

ba mẹ 

* HĐVC: 

+ Góc HT: Chơi “Tìm 

dụng cụ tương ứng với 

nghề”. Tìm tranh giống 

nhau. Tách gộp 2 nhóm 

trong phạm vi 5. Chơi trên 

bảng tương tác “Tìm điểm 

khác của 2 bức tranh”, “Ráp 

chữ cái thành từ (theo 

mẫu)”. Xem sách , truyện 

tranh về chủ đề 

+ Góc TN: KPKH: Làm 

sao để giấy không bị ướt 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm bánh kem màu sắc” 

(Tiết 3) 

* HĐNT: Quan sát sản 

phẩm của nghề nông (Vườn 

rau nhà kính, Cây vú sữa). 

Quan sát phương tiện của 

nghề tài xế (Xe ô tô, xe 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Thơ “Làm 

nghề như bố” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem sách,  

truyện tranh về chủ đề  

+ Phân vai: Bác sĩ. Bán 

hàng. Gia đình. Tài xế xe 

cứu thương 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Vẽ những cuộn 

len màu (trang 11) 

* GDAN: Nghe hát 

“Tía má em”  

* HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ, tô màu 

dụng cụ lao động, sản 

phẩm lao động. Xé dán 

làm album về một số 

nghề. Xỏ vòng đeo tay. 

Khảm tranh cát.  Nặn 

dụng cụ của nghề. Hát 

các bài hát chủ đề 

ngành nghề  

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm bánh kem màu 

sắc” (Tiết 3) 

* HĐC:  

+ THNTH: Chủ đề “Ba 

mẹ bé làm nghề gì?” 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Xây dựng: Xây bệnh 

viện 

+ Phân vai: Bác sĩ. Bán 

hàng. Gia đình. Tài xế xe 

cứu thương 

+ Góc thiên nhiên: Chơi 

đất sét, nặn các đồ dùng 

bằng đất sét. KPKH: 

Làm sao để giấy không bị 

ướt 

* HĐC: 

+ SHTT 

+ Nêu gương cuối ngày 

+ Nêu gương cuối tuần 



máy). Quan sát sản phẩm 

của nghề xây dựng (khu văn 

phòng). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH:  BA MẸ BÉ LÀM NGHỀ GÌ? 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 06/01 – 10/01/2025) 

HOẠT ĐỘNG 

 

THỨ 2 

06/01/2025 

THỨ 3 

07/01/2025 

THỨ 4 

08/01/2025 

THỨ 5 

09/01/2025 

THỨ 6 

10/01/2025 

LỄ GIÁO 

 

- Dạy cháu yêu quý, tôn trọng nghề, sản phẩm lao động của bố mẹ. Yêu quý, kính trọng ba mẹ..... 

- Dạy cháu chăm ngoan, lễ phép với mọi người 

- Cháu biết đi đứng nhẹ nhàng 

ĐÓN TRẺ 

 

 

 

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với ba mẹ về tình hình trẻ 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Nghề nghiệp của bố mẹ” 

- Gợi ý trẻ xem các tranh về nghề nghiệp của bố mẹ   

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS -  Tập kết hợp bài “Khúc hát dạo chơi” 

HĐNT 

Quan sát sản phẩm của 

nghề nông: Vườn rau nhà 

kính 

TCVĐ: Lùa vịt 

Quan sát phương tiện của 

nghề tài xế: Xe ô tô 

 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng 

Quan sát sản phẩm của 

nghề xây dựng: Khu văn 

phòng 

TCVĐ: Lùa vịt 

Quan sát sản phẩm của nghề 

nông: Cây vú sữa 

 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng 

Quan sát phương tiện của 

nghề tài xế: Xe máy 

TCVĐ:  Lùa vịt 

HĐ HỌC 

LQVT:  Xếp tương ứng 

1-1 

TH: Vẽ những cuộn len 

màu (trang 11) 

GDAN: Nghe hát “Tía má 

em” 

TDGH: Trườn theo hướng 

dích dắc 

(Thở 3, tay 2 (BT), bụng 1, 

chân 1 (BT), bật) 

LQVH: Thơ “Làm nghề như 

bố” 

 

KPXH: Nghề nghiệp của 

ba mẹ 

 

HĐVC 

Góc Phân Vai. Bác sĩ. Bán hàng. Gia đình. Tài xế xe cứu thương. HĐ: STEAM: 

Đề tài: 

 “Làm bánh kem màu 

sắc”  

(Tiết 3) 

 

 

 

Góc Xây Dựng.  Xây bệnh viện 

Góc Nghệ Thuật. Vẽ, tô màu dụng cụ lao động, sản phẩm lao động. Xé dán làm album về một số nghề. Xỏ 

vòng đeo tay. Khảm tranh cát.  Nặn dụng cụ của nghề. Hát các bài hát chủ đề ngành nghề.  

Góc Học Tập. Chơi “Tìm dụng cụ tương ứng với nghề”. Tìm tranh giống nhau. Tách gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 5. Chơi trên bảng tương tác “Tìm điểm khác của 2 bức tranh”, “Ráp chữ cái thành 

từ (theo mẫu)”. Xem sách , truyện tranh về chủ đề 

Góc Thiên Nhiên. Chơi đất sét, nặn các đồ dùng bằng đất sét. KPKH: Làm sao để giấy không bị ướt 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

 

SHTT 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

 

TTVS: 

Gấp áo cài cúc 

 

HDTC: 

Giao hàng 
THNTH 

Chủ đề: 

 “Ba mẹ bé làm nghề gì?” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  

 Ngày 02 Tháng 12 Năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT  

Ngày  03 Tháng 12 Năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Kim Nhung 
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